	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	

	
	        Sơn La, ngày     tháng     năm 2019                                                                                                  


CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Tên ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non  (Early Childhood Teacher Education)
2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Đối tượng đào tạo: 
- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT đáp ứng yêu cầu tuyển sinh Cao đẳng được tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non Trường Cao đẳng Sơn La 
- Sinh viên diện chuyển trường có đủ điều kiện theo quy định được nhà trường tiếp nhận.
- Người học tham gia học văn bằng hai, hoặc học cùng lúc 02 chương trình đảm bảo các điều kiện do nhà trường quy định.
4. Yêu cầu về chuẩn đầu ra 

4.1.  Yêu cầu chung 

a) Có tinh thần yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng; nghiêm túc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục và ý thức trách nhiệm công dân đối với các vấn đề xã hội, tích cực tham gia phát triển cộng đồng;
b) Có phẩm chất đạo đức tốt; có tác phong sư phạm chuẩn mực, trung thực trong nghề nghiệp và cuộc sống; có lối sống lành mạnh, văn minh, tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, chuẩn mực trong quan hệ với đồng nghiệp và người học; biết chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo.

c) Có trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành; có năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện hoạt động giảng dạy, giáo dục, nghiên cứu và học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ.
4.2. Yêu cầu cụ thể 

4.2.1. Yêu cầu về kiến thức 

4.2.1.1. Kiến thức tổng quát: 

- Nhận thức  đúng và vận dụng phù hợp những NLCB của CNMLN, tư tưởng HCM và quan điểm, đường lối của Đảng vào cuộc sống và quá trình công tác;

- Vận dụng hợp lý các kiến thức về an ninh quốc phòng trong bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh, an toàn xã hội nơi công tác và trong cộng đồng dân cư;

- Xác định được những hành vi vi phạm pháp luật trong các trường hợp thường gặp trong cuộc sống và nơi công tác.

- Tiếng Anh đạt trình độ A2 (theo khung ngoại ngữ 6 bậc theo TT số 01/20/2014/ TT- BGD ĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của BGD ĐT); 

- Tổ chức tập luyện TDTT để nâng cao sức khoẻ cho bản thân  phục vụ công tác và cuộc sống;

- Kiến thức tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (theo TT số 03/2014/TT - BTTT ngày 11/3/2014 của bộ TT và truyền thông)
- Xác định được các kiến thức cơ bản của Tâm lý – Giáo dục học để áp dụng vào quá trình thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ, kiểm tra đánh giá và thực hiện công tác chủ nhiệm nhóm/lớp ở Mầm non;

     - Nhận thức đúng về Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành. Có kiến thức phổ thông về môi trường, dân số, an toàn giao thông và quyền trẻ em...
- Cập nhật và thực hiện được các văn bản liên quan đến chế độ, quyền lợi của giáo viên trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

4.2.1.2. Kiến thức chuyên môn

- Xác định đúng kiến thức cơ bản và chuyên sâu về  nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe trẻ em lứa tuổi mầm non (vệ sinh, dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng cộng đồng, phòng bệnh, đảm bảo an toàn cho trẻ); kiến thức về giáo dục trẻ trên các lĩnh vực (phát triển thể chất, phát triển ngôn ngữ, phát triển nhận thức, phát triển thẩm mĩ, phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội); kiến thức nâng cao về mỹ thuật, âm nhạc, làm đồ dùng đồ chơi; kiến thức về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; tổ chức các hoạt động vui chơi, ăn, ngủ, vệ sinh.

- Xác định đúng mục tiêu giáo dục Mầm non, nội dung chương trình, phương pháp tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ em trong độ tuổi mầm non theo định hướng đổi mới trong Giáo dục Mầm non.

- Xác định rõ kiến thức trọng tâm của bài học trong quá trình thiết kế và giảng dạy theo các lĩnh vực phát triển ở Mầm non;
- Xác định đúng kiến thức về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo các lĩnh vực phát triển; có hiểu biết về nghiệp vụ sư phạm, biết cách sử dụng đồ dùng dạy học

- Áp dụng kiến thức khoa học GDMN để tổ chức và đánh giá được các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ ở các độ tuổi, các loại hình trường lớp mầm non theo định hướng đổi mới;
 
- Cập nhật được những thông tin về đổi mới Giáo dục bậc Mầm non trong nước và trên thế giới. Có khả năng vận dụng đổi mới PPDH theo các lĩnh vực phát triển ở mầm non vào giảng dạy trong nhà trường. 

4.2.2.Yêu cầu về kĩ năng

4.2.2.1.Kỹ năng chuyên môn

- Phân tích được nội dung chương trình và các tài liệu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non.
-  Lập được kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ theo yêu cầu về thời gian, phù hợp với nhu cầu, khả năng của trẻ và mục tiêu giáo dục mầm non; biết tổ chức các hoạt động theo chế độ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ ở từng lứa tuổi.

- Theo dõi và đánh giá được sự phát triển cân nặng, chiều cao của trẻ theo từng lứa tuổi; phòng tránh, phát hiện và xử lý kịp thời các bệnh thường gặp và một số tai nạn thông thường; hướng dẫn trẻ rèn luyện một số thói quen tự phục vụ, thói quen vệ sinh văn minh.
- Lựa chọn được các phương pháp, hình thức tổ chức, sử dụng đồ dùng đồ chơi trong từng lĩnh vực hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phù hợp với lứa tuổi của trẻ theo đặc thù riêng của từng trường, địa phương, vùng miền để lập kế hoạch bài học theo định hướng đổi mới giáo dục mầm non;

- Tổ chức được các hoạt động giáo dục theo hướng phát triển toàn diện trẻ em; tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở các độ tuổi; có khả năng phát hiện và tạo điều kiện phát triển năng khiếu của trẻ.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục theo từng tuần, tháng, học kỳ và năm học theo yêu cầu của chương trình; bảo quản đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị phù hợp với mục đích chăm sóc – giáo dục trẻ, đáp ứng được yêu cầu đổi mới GDMN.
- Lựa chọn, sử dụng được các phương pháp, hình thức đánh giá tình trạng dinh dưỡng, đánh giá sự phát triển của trẻ trong các hoạt động giáo dục hàng ngày theo định hướng đổi mới;

- Thực hiện được công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động lễ hội cho trẻ theo điều kiện cụ thể của nhóm lớp, trường và địa phương;

4.2.2.2. Kỹ năng làm việc

  - Cập nhật được thông tin, biết khai thác Internet…để phục vụ cho hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục
- Diễn đạt lưu loát, mạch lạc, phát âm và viết chuẩn theo chữ viết tiếng Việt, soạn thảo được các văn bản thông thường theo yêu cầu của công viêc;

- Phân tích, đánh giá được hiệu quả công việc của bản thân và đồng nghiệp; Biết tạo dựng mối quan hệ lành mạnh, phối hợp chặt chẽ  giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ; biết lắng nghe, hiểu được nguyện vọng, nhu cầu của trẻ, đưa ra lời khuyên phù hợp, giáo dục tốt trẻ dân tộc, trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn xảnh khó khăn.

- Giao tiếp tốt, ứng xử với trẻ gần gũi, thân thiện, tình cảm; ứng xử với đồng nghiệp chân thành, cởi mở, thẳng thắn; Tôn trọng, hợp tác và chia sẻ với phụ huynh học sinh, với cộng đồng nơi công tác. 

- Ứng dụng nghiên cứu và thực hiện được các sáng kiến kinh nghiệm, đăng tải được kết quả các nghiên cứu phục vụ cho nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục; 

- Xây dựng được các loại kế hoạch phát triển lớp, nhà trường...

- Giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ gia đình, cộng đồng, xã hội... trong các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non.

4.2.3.Yêu cầu về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Thể hiện được ý thức tập thể, đoàn kết phấn đấu vì lợi ích chung, lối sống lành mạnh, cẩn thận, trung thực, liêm khiết. 

- Thể hiện được bản lĩnh tự tin, năng động, sáng tạo, khoa học, duy trì nguyên tắc công tác, có khả năng tự học, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; 

- Tự định hướng, thích nghi được với các môi trường làm việc khác nhau hoặc môi trường thay đổi; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

- Đánh giá được chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; hoàn thành nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

5. Khung kiến thức, kĩ năng tối thiểu: 

	5.1
	Khối kiến thức, kỹ năng chung
	37 tín chỉ

	5.2.
	 Khối kiến thức, kỹ năng cơ bản
	 20 tín chỉ

	5.3
	 Khối kiến thức kỹ năng chuyên ngành 
	31 tín chỉ

	5.4.
	 Khối kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm
	12 tín chỉ

	Tổng cộng
	100 tín chỉ


6. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp 
· Làm giáo viên tại các trường Mầm non; 

· Làm quản lý tại các trường Mầm non, các cơ sở quản lý Giáo dục;

· Làm chuyên viên Mầm non tại các cơ sở quản lý Giáo dục;

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
-  Có thể học nâng cao trình độ đại học liên thông, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành Giáo dục Mầm non. 

- Có thể học thêm để chuyển đổi hoặc kết hợp làm các công việc khác như: chăm sóc tâm lí trẻ Mầm non, tư vấn giáo dục v.v... ở Việt Nam. 

- Có thể học thêm để dạy các môn chuyên biệt ở Mầm non như giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật 

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc gia, quốc tế có thể tham khảo
1. Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục & Đào tạo và Thông tư số 28/2016/TT – BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ giáo dục & Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục & Đào tạo)

2. Chương trình giáo dục đại học của ngành Giáo dục Mầm non - Khoa GDMN - Trường ĐH Hoa Lư – Ninh Bình, ban hành năm 2018

3. Chỉ thị số 1737/CT- BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2018 của Bộ trưởng BGD&ĐT về việc tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

4. Quyết định số 16/2008/QĐ- BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2008 của BGD&ĐT Ban hành quy định về đạo đức nhà giáo

5. Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo. Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

6. Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo. Thông tư quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.
7. Thông tư số 03/2017/TT- BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của BGDĐT Ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
8. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN hạng II, hạng III, hạng IV - Trường đại học SPHN, 2018
